
PHỤ LỤC  

DANH SÁCH TRẺ MẪU GIÁO 3 TUỔI DỰ KIẾN TUYỂN SINH - TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC THUẬN 

Năm học 2026-2027 

(Kèm theo Thông báo số 320/TB-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2026 của UBND phường Bắc Hồng Lĩnh) 

TT Họ và tên trẻ 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Địa chỉ thường trú/tạm trú Họ tên cha/mẹ Trường tuyển sinh 

Ghi 

chú 

1 Trần Minh Ngọc 15/12/2023 Nữ TDP Ngọc Sơn- P.Bắc HL Đoàn Thị Oanh Mầm non Đức Thuận   
2 Phan Hà My 23/07/2023 Nữ TDP Bình Lạng- P Bắc HL  Bùi Thị Trang Mầm non Đức Thuận   
3 Nguyễn Quỳnh Nga 13/06/2023 Nữ TDP Vân Chàng- P Bắc HL Trần Thị Hoài Thương Mầm non Đức Thuận   
4 Đặng Minh Anh 10/12/2023 Nữ TDP Vân Chàng- P Bắc HL Đường T Hạt Phượng Mầm non Đức Thuận   
5 Nguyễn Quang Phát 05/09/2023 Nam TDP Ngọc Sơn- P.Bắc HL Đào Thị Ngọc Tú Mầm non Đức Thuận   
6 Phan Gia Hưng 30/05/2023 Nam TDP Bình Lạng- P Bắc HL  Lâm Thị Hồng Mầm non Đức Thuận   
7 Lê Xuân Đăng Khoa 29/04/2023 Nam TDP Ngọc Sơn- P.Bắc HL Phan Thị Châu Giang Mầm non Đức Thuận   
8 Phan Bảo Khang 20/04/2023 Nam TDP Bình Lạng- P Bắc HL  Đặng Thiị Tuyết Mai Mầm non Đức Thuận   
9 Đặng Quỳnh Anh 30/04/2023 Nữ TDP Xuân Lam- P Bắc HL Nguyễn Thị Hoa Mầm non Đức Thuận   
10 Lê Bá Tuấn Anh 15/01/2023 Nam TDP Vân Chàng- P Bắc HL Tôn Thị Hương Mầm non Đức Thuận   
11 Trần Linh Châu 21/03/2023 Nữ TDP Ngọc Sơn- P.Bắc HL Hồ Thị Nga Mầm non Đức Thuận   
12 Phan Khánh Chi 07/06/2023 Nữ TDP Bình Lạng- P Bắc HL  Đào T. Thu Lý  Mầm non Đức Thuận   
13 Phan Ngọc Diệp 16/07//2023 Nữ TDP Bình Lạng- P Bắc HL  Phan Thị Thao Mầm non Đức Thuận   
14 Lưu Ánh Dương 09/12/2023 Nam TDP Ngọc Sơn- P.Bắc HL Lê Thị Thảo Mầm non Đức Thuận   
15 Nguyễn Phương Đan 16/06/2023 Nữ TDP Vân Chàng- P Bắc HL Hoàng T. Phượng Mầm non Đức Thuận   

16 Phạm Minh Hoàng 22/12/2023 Nam Thủ Đức-TP HCM Bùi Thị Hoa Mầm non Đức Thuận 
Tạm 
Trú 

17 Phan Tuấn Hưng 20/05/2023 Nam TDP Ngọc Sơn- P.Bắc HL Hoàng T. Cẩm Tú Mầm non Đức Thuận   
18 Trần Minh Gia Hưng 25/07/2023 Nam TDP Bình Lạng- P Bắc HL  Lê T. Thanh Tình Mầm non Đức Thuận   
19 Lê Minh Khôi 02/01/2023 Nam TDP Ngọc Sơn- P.Bắc HL Bùi Thị Hạnh Mầm non Đức Thuận   
20 Đoàn Ái Linh 08/10/2023 Nữ TDP Vân Chàng- P Bắc HL Nguyễn Thị Hằng Mầm non Đức Thuận   
21 Đoàn Trần Nhật Linh 04/08/2023 Nữ TDP Vân Chàng- P Bắc HL Trần Thị Liên Mầm non Đức Thuận   
22 Nguyễn Nhật Minh 21/06/2023 Nam TDP Vân Chàng- P Bắc HL Võ Thị Thỏa Mầm non Đức Thuận   
23 Phan Anh Tài 27/04/2023 Nam TDP Ngọc Sơn- P.Bắc HL Nguyễn T. Lệ Thủy Mầm non Đức Thuận   



TT Họ và tên trẻ 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Địa chỉ thường trú/tạm trú Họ tên cha/mẹ Trường tuyển sinh 

Ghi 

chú 

24 
Nguyễn Ngọc Cát 
Tường 

07/05/2023 Nữ TDP Ngọc Sơn- P.Bắc HL Nguyễn Thị Lan Mầm non Đức Thuận 
  

25 Lê Nhã Uyên 11/03/2023 Nữ TDP Vân Chàng- P Bắc HL Thái Thị Lý Mầm non Đức Thuận   
26 Lê Nhật Vy 14/07/2023 Nữ TDP Bình Lạng- P Bắc HL  Trần T Thu Hoài Mầm non Đức Thuận   
27 Mai Bảo Vy 18/04/2023 Nữ TDP Vân Chàng- P Bắc HL Ng. T. Đài Trang Mầm non Đức Thuận   
28 Phan Ngọc Khánh Vy 22/09/2023 Nữ TDP Bình Lạng- P Bắc HL  Trần Thị Hải Yến Mầm non Đức Thuận   
29 Đặng Gia Hưng 22/09/2023 Nam TDP Vân Chàng- P Bắc HL Võ Thị Hằng Mầm non Đức Thuận   
30 Lê Minh Châu 13/01/2023 Nữ TDP Vân Chàng- P Bắc HL Phan Thị Dịnh Mầm non Đức Thuận   
31 Đinh Hoàng Anh 02/11/2023 Nam TDP Vân Chàng- P Bắc HL Nguyễn Thị Nam Mầm non Đức Thuận   
32 Nguyễn Huy Hoàng  06/6/2023 Nam TDP Vân Chàng- P Bắc HL Lê Thị Mai Mầm non Đức Thuận   

33 
Nguyễn Trọng 
Trường An 

18/05/2023 Nữ TDP Ngọc Sơn- P.Bắc HL Nguyễn Thị Thu Mầm non Đức Thuận 
  

34 
Trương Diệp Anh 25/08/2023 Nữ Hà Tĩnh Đặng Thị Hòa 

Mầm non Đức Thuận 
Tạm 
Trú 

35 Cao Trần Thiên Ân 28/03/2023 Nam TDP Vân Chàng- P Bắc HL Trần Thị H. Thơm Mầm non Đức Thuận   
36 Nguyễn Đức Doanh 17/11/2023 Nam TDP Vân Chàng- P Bắc HL Nguyễn Thị Thúy An Mầm non Đức Thuận   
37 Nguyễn Hải Đăng 08/11/2023 Nam TDP Vân Chàng- P Bắc HL Nguyễn Thị Linh Mầm non Đức Thuận   
38 Đoàn Gia Huy 04/07/2023 Nam TDP Vân Chàng- P Bắc HL Phan Thị Hương Mầm non Đức Thuận   
39 Huỳnh Viết Gia Huy 12/12/2023 Nam TDP Ngọc Sơn- P.Bắc HL Phan Thị Thanh Mầm non Đức Thuận   
40 Phan Đình Hưng 12/10/2023 Nam TDP Vân Chàng- P Bắc HL Hồ Thị Anh Mầm non Đức Thuận   

41 
Nguyễn Ngọc Thảo 
My 

11/10/2023 Nữ Phường Nam Hồng Lĩnh Trần T. Thu Hoài Mầm non Đức Thuận 
  

42 Lê Khánh Ngân 14/07/2023 Nữ Nghệ An Phạm Thị Thảo Mầm non Đức Thuận 
Tạm 
Trú 

43 Đoàn Ngọc Nhi 12/03/2023 Nữ TDP Vân Chàng- P Bắc HL Phạm T. Thu Hiền Mầm non Đức Thuận   
44 Nguyễn Quỳnh Như 25/5/2023 Nữ TDP Vân Chàng- P Bắc HL Trần T Ngọc Nhân Mầm non Đức Thuận   
45 Đào Bảo Thạch 15/9/2023 Nam TDP Vân Chàng- P Bắc HL Phạm Thị Kim Ngân Mầm non Đức Thuận   
46 Nguyễn Lê Thu Thủy 13/08/2023 Nữ TDP Ngọc Sơn- P.Bắc HL Lê Thị Tý Mầm non Đức Thuận   
47 Bùi Hà Trang 20/05/2023 Nữ TDP Ngọc Sơn- P.Bắc HL Đinh Thị Tuyến Mầm non Đức Thuận   
48 Phan Bảo Trâm 21/04/2023 Nữ TDP Ngọc Sơn- P.Bắc HL Phan Thị Thảo Mầm non Đức Thuận   



TT Họ và tên trẻ 
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tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
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49 Lê Nhã Uyên 23/08/2023 Nữ TDP Vân Chàng- P Bắc HL Trần T. Hồng Thơ Mầm non Đức Thuận   
50 Cao Bá Ngọc 16/06/2023 Nam TDP Vân Chàng- P Bắc HL Trần T Thúy Mầm non Đức Thuận   

51 
Phan Nguyễn Uyên 
Linh 

14/11/2023 Nữ TDP Ngọc Sơn- P.Bắc HL Nguyễn T.Kim Thoa Mầm non Đức Thuận 
  

52 Bạch Đình Đức Anh 10/12/2023 Nam  P Thành Sen- Hà Tĩnh Nguyễn T Huyền Trang 
Mầm non Đức Thuận 

Tạm 
Trú 

53 Trần Khánh Chi 31/08/2023 Nữ TDP Ngọc Sơn- P.Bắc HL Nguyễn Thị Giang Mầm non Đức Thuận   
54 Vũ Tuệ Minh 23/7/2023 Nam TDP Ngọc Sơn- P.Bắc HL Đinh Thị Tuyết Mai Mầm non Đức Thuận   
55 Trần An Nhiên 10/11/2023 Nữ TDP Ngọc Sơn- P.Bắc HL Đoàn Thị Hòa Mầm non Đức Thuận   
56 Đậu Khánh Vy 14/3/2023 Nữ TDP Bình Lạng- P Bắc HL  Đậu Thị Trang Mầm non Đức Thuận   
57 Bùi Đinh Đạt 12/02/2023 Nam Thanh Bình Thịnh Đinh Thị Kim Anh Mầm non Đức Thuận   
58 Nguyễn Ngọc Tuệ An 15/9/2023 Nữ TDP Ngọc Sơn- P.Bắc HL Phan T Mỹ Duyên Mầm non Đức Thuận   
59 Võ Kiều Linh Đan 11/08/2023 Nữ TDP Ngọc Sơn- P.Bắc HL Kiều Thị Hà Ly Mầm non Đức Thuận   

60 
Dương Hữu Minh 
Quang 

08/06/2023 Nam TDP Ngọc Sơn- P.Bắc HL Phan Thị Hà Vy Mầm non Đức Thuận 
  

61 Bùi Ngọc Diệp 22/06/2023 Nữ TDP Ngọc Sơn- P.Bắc HL Nguyễn Thị Vinh Mầm non Đức Thuận   
62 Phan Ngọc Trâm 23/11/2023 Nữ TDP Bình Lạng- P Bắc HL  Trần Thị Kim Oanh Mầm non Đức Thuận   
63 Lê Quốc Việt 21/07/2023 Nam TDP Vân Chàng- P Bắc HL Nguyễn Thị Hà Mầm non Đức Thuận   
64 Phan Gia Hưng 07/11/2023 Nam TDP Ngọc Sơn- P.Bắc HL Nguyễn  Thị Phong Mầm non Đức Thuận   
65 Phan Tất Nhật Minh 18/10/2023 Nam TDP Ngọc Sơn- P.Bắc HL Ng T Mai Hương Mầm non Đức Thuận   
66 Phan Văn Bảo khang 14/12/2023 Nam TDP Bình Lạng- P Bắc HL  Đậu Thị Tú Mầm non Đức Thuận   
67 Nguyễn Trung Phú 10/12/2023 Nam TDP Bình Lạng- P Bắc HL  Nguyễn Thị Thành Mầm non Đức Thuận   
68 Phạm Trà My 29/08/2023 Nữ TDP Ngọc Sơn- P.Bắc HL Trịnh Thị Anh Mầm non Đức Thuận   
69 Hoàng Trung Kiên 10/07/2023 Nam TDP Ngọc Sơn- P.Bắc HL Trần Thị Sinh Mầm non Đức Thuận   
70 Trần Quang Minh 22/05/2023 Nam TDP Bình Lạng- P Bắc HL  Ng T Hoài Trinh Mầm non Đức Thuận   
71 Phan Phúc Khang 27/11/2023 Nam TDP Vân Chàng- P Bắc HL Nguyễn Thị Hồng Mầm non Đức Thuận   
72 Đoàn Ngọc Tuệ Nhi 07/6/2023 Nữ TDP Bình Lạng- P Bắc HL  Phan T Phương Thoan Mầm non Đức Thuận   

73 Đặng Trần Bảo Ngọc 15/10/2023 Nữ Cẩm Xuyên Trần Thị Xuyến Mầm non Đức Thuận 
Tạm 
Trú 

(Danh sách này có 73 trẻ). 



 
    

    

    

    

    

 
 


